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TÓM TẮT 
Thổ phục linh (Smilax glabra Wall. ex Roxb.) là loài cây dược liệu có giá trị cao, hiện đang bị suy 
giảm mạnh trong tự nhiên do khai thác quá mức. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tổ hợp 
chất điều hòa sinh trưởng (NAA, IBA) và giá thể giâm hom phù hợp cho nhân giống vô tính cây Thổ 
phục linh bằng hom củ, thông qua các thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp 
lại. Kết quả cho thấy, xử lý hom củ bằng NAA 500 ppm trong 30 giây kết hợp giá thể phối trộn Đất + 
Trấu hun + Phân hữu cơ vi sinh Nông lâm - HDT01 (3: 2: 1) cho hiệu quả cao nhất, với tỷ lệ ra rễ đạt 
91,11%, tỷ lệ bật chồi 93,33%, tỷ lệ cây xuất vườn 86,67% và rút ngắn thời gian tạo cây giống xuống 
còn khoảng 60 ngày. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học cho quy trình nhân 
giống cây Thổ phục linh, có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất giống quy mô lớn phục vụ bảo tồn và 
phát triển bền vững nguồn dược liệu quý này. 

Từ khóa: Thổ phục linh, Smilax glabra, hom củ, NAA, giá thể. 

 

1. $%T V(N $* 

Việt Nam là một trong những quốc gia có 
tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt là phong phú 
về nguồn cây dược liệu. Tuy nhiên, trong những 
thập kỷ gần đây, nhiều loài cây thuốc quý đang 
bị suy giảm nhanh chóng do khai thác quá mức, 
thu hẹp sinh cảnh sống và tác động của biến đổi 
khí hậu. Thổ phục linh (Smilax glabra Wall. ex 
Roxb.) là một trong những loài cây dược liệu có 
giá trị cao, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ 
truyền để điều trị các bệnh về thấp khớp, viêm 
nhiễm và giải độc [1]. Do nhu cầu thị trường 
lớn, cây Thổ phục linh đã bị khai thác mạnh dẫn 
đến suy giảm nghiêm trọng quần thể ngoài tự 
nhiên, hiện loài cây này được xếp vào nhóm sẽ 
nguy cấp (VU) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) 
[2] và thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
cần được ưu tiên bảo vệ [3]. Việc bảo tồn và 
phát triển bền vững nguồn gen loài cây này cũng 
phù hợp với định hướng của Luật Đa dạng sinh 
học năm 2008 [4], Luật Lâm nghiệp năm 2017 
[5], Luật Dược năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 
2024) [6] và Chương trình phát triển dược liệu 
đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 [7]. 

Trong những năm gần đây, cây Thổ phục linh 
(Smilax glabra Wall. ex Roxb.) đã thu hút sự 
quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới, 
tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào 
đặc điểm sinh học, thành phần hóa học và giá trị 
dược liệu, trong khi các nghiên cứu về kỹ thuật 
trồng còn khá hạn chế. Theo nghiên cứu tổng 
quan của Wu và cs (2022) [8], Thổ phục linh là 
loài cây thân leo, có hệ rễ củ phát triển mạnh, 
phân bố chủ yếu ở các khu vực đồi núi, ven 
rừng, sinh trưởng tốt trong điều kiện đất nghèo 
dinh dưỡng, ẩm và ánh sáng bán phần. Đặc điểm 
sinh thái này cho thấy, loài có khả năng thích 
nghi cao và phù hợp phát triển trong các mô 
hình trồng dưới tán rừng hoặc hệ thống nông 
lâm kết hợp, đặc biệt tại các vùng trung du và 
miền núi. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cũng 
cho thấy, nhu cầu sử dụng cây Thổ phục linh 
trong lĩnh vực dược liệu và thực phẩm chức năng 
ngày càng gia tăng. Abaidullah và cs (2023) đã 
chứng minh polysaccharide chiết xuất từ cây Thổ 
phục linh có khả năng hỗ trợ phục hồi tổn thương 
niêm mạc ruột và điều hòa hệ vi sinh vật đường 
ruột, qua đó khẳng định giá trị sử dụng ngày càng 
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lớn của loài cây này trong y học hiện đại [9]. 
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển 
vùng nguyên liệu ổn định thông qua trồng trọt 
thay vì phụ thuộc vào khai thác tự nhiên. 

Bên cạnh việc bảo tồn tại chỗ, phát triển các 
phương pháp nhân giống hiệu quả nhằm chủ động 
nguồn giống phục vụ gây trồng là giải pháp quan 
trọng để giảm áp lực khai thác tự nhiên. Trong 
thực tiễn, Thổ phục linh có thể tái sinh bằng hạt 
và thân rễ, tuy nhiên tỷ lệ nảy mầm từ hạt thấp và 
thời gian sinh trưởng kéo dài [10]. Nhân giống vô 
tính bằng hom, đặc biệt là hom củ, có nhiều tiềm 
năng cao do rút ngắn thời gian tạo cây giống và 
duy trì được các đặc tính di truyền của cây mẹ 
[11]. Mặc dù đã có nghiên cứu về nhân giống cây 
Thổ phục linh bằng hom thân và hạt, nhưng các 
nghiên cứu về ảnh hưởng kết hợp của auxin và 
giá thể đối với nhân giống bằng hom củ - một 
dạng vật liệu có đặc điểm sinh lý khác biệt - vẫn 
còn hạn chế. Nhân giống vô tính bằng hom củ đã 
được chứng minh là một phương pháp hiệu quả 
đối với nhiều loài cây thân rễ và cây dược liệu 
[12]. Hom củ khác với hom thân ở chỗ nó chứa 
nguồn dự trữ carbohydrate và hợp chất dự trữ cao 
hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hình 
thành rễ bất định ngay sau khi được xử lý auxin. 
Các dự trữ này không chỉ cung cấp năng lượng 
cho sự phân chia tế bào ban đầu mà còn góp phần 
ổn định sinh trưởng trong giai đoạn cây con non 
yếu. Cụ thể, nghiên cứu của Đinh Thị Thu Trang 
và cs (2017) [10] mới tập trung vào nhân giống 
Thổ phục linh bằng hom thân kết hợp xử lý GA3, 
trong khi hiệu quả của auxin (NAA, IBA) kết hợp 
với giá thể giâm hom đối với hom củ - dạng vật 
liệu có khả năng dự trữ dinh dưỡng và tiềm năng 
ra rễ khác biệt so với hom thân - chưa được 
nghiên cứu một cách hệ thống. Đây chính là 
khoảng trống nghiên cứu mà đề tài hướng tới giải 
quyết, làm cơ sở xác lập tổ hợp kỹ thuật nhân 
giống mới, rút ngắn thời gian tạo cây giống so với 
các nghiên cứu trước đây. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số chất 
điều hòa sinh trưởng và loại giá thể đến khả 
năng nhân giống vô tính cây Thổ phục linh 
bằng hom củ, qua đó góp phần hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật phục vụ bảo tồn và phát triển loài 
cây dược liệu quý này tại khu vực miền núi 
phía Bắc Việt Nam. 

2. V,T LI/U VÀ PH45NG PHÁP NGHIÊN C:U 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Hom củ Thổ phục linh (Smilax glabra Wall. 

ex Roxb.) được tuyển chọn từ các cây mẹ có tuổi 
từ 2 năm trở lên, sinh trưởng khỏe, không bị sâu 
bệnh. Nguồn vật liệu được thu thập ngoài tự 
nhiên tại tỉnh Thái Nguyên, được xác định đúng 
loài và trồng lưu giữ tại vườn giống của Viện 
Lâm nghiệp và Phát triển bền vững - Trường Đại 
học Nông Lâm, tỉnh Thái Nguyên.  

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Thí nghiệm được tiến hành tại vườn ươm của 

Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trường 
Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Các 
thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện vườn 
ươm có mái che nilon, nhiệt độ trung bình 25 - 
30°C, độ ẩm không khí 75 - 85%, ánh sáng được 
điều tiết bằng lưới đen, giúp giảm khoảng 50 - 
60% cường độ ánh sáng tự nhiên. 

Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 
02/2023 đến tháng 07/2024. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Hom củ được cắt với chiều dài trung bình 5 - 

7 cm, đường kính 3 - 4 cm, mỗi hom mang 1 - 2 
mắt ngủ, vết cắt gọn, không dập nát. Trước khi 
xử lý chất điều hòa sinh trưởng, hom được rửa 
sạch và để ráo trong điều kiện tự nhiên. Kích 
thước và bộ phận hom củ  ảnh hưởng đến khả 
năng tái sinh và tốc độ sinh trưởng cây con, do đó 
việc lựa chọn hom củ khi nhân giống vô tính là 
rất quan trọng [12].  

2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều 
hòa sinh trưởng và thời gian xử lý đến nhân 
giống bằng hom củ  

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của chất điều hòa 
sinh trưởng NAA và thời gian xử lý đến nhân 
giống bằng hom củ 

Thí nghiệm 1 được bố trí theo kiểu 2 nhân tố 
nhằm đánh giá đồng thời ảnh hưởng của loại chất 
điều hòa sinh trưởng và nồng độ auxin (nhân tố 
A) và thời gian xử lý (nhân tố B) đến khả năng 
nhân giống hom củ Thổ phục linh. Nhân tố A 
gồm 3 mức: NAA 300 ppm, NAA 500 ppm, 
NAA 1.000 ppm; nhân tố B gồm 3 mức thời gian 
xử lý: 30, 60 và 90 giây.  

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn, tổ hợp 2 nhân tố (3 mức nhân tố A × 3 
mức nhân tố B) tạo thành 9 công thức thí nghiệm.  
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Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ chất 
điều hòa sinh trưởng IBA và thời gian xử lý đến 
nhân giống bằng hom củ 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố 
nhằm đánh giá đồng thời ảnh hưởng của loại và 
nồng độ auxin (nhân tố A) và thời gian xử lý 
(nhân tố B) đến khả năng nhân giống hom củ Thổ 
phục linh. Nhân tố A gồm 3 mức: IBA 300 ppm, 
IBA 500 ppm và IBA 1.000 ppm; nhân tố B gồm 
3 mức thời gian xử lý: 30, 60 và 90 giây.  

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên, tổ hợp 2 nhân tố (3 mức nhân tố A × 3 
mức nhân tố B) tạo thành 9 công thức thí nghiệm. 

Trong thí nghiệm 1 và 2, hom củ được nhúng 
phần gốc vào dung dịch auxin ở nồng độ tương 
ứng trong thời gian xử lý quy định, sau đó chấm 
vào vôi bột để đảm bảo vết cắt không bị thối và 
giâm ngay trên cát, tưới nước định kỳ để duy trì 
ẩm độ giá thể, không sử dụng thêm phân bón 
trong giai đoạn ra rễ. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ bật chồi (%), 
chiều dài chồi TB (cm), tỷ lệ ra rễ (%), số lượng 
rễ TB/hom, thời gian bắt đầu ra rễ (ngày), thời 
gian bắt đầu bật chồi (ngày).  

Kết quả thu được từ thí nghiệm 1, thí nghiệm 
2 được sử dụng cho thí nghiệm tiếp theo. 

2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến 
nhân giống bằng hom củ thổ phục linh 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của giá thể đến 
nhân giống bằng hom củ thổ phục linh 

Để đánh giá ảnh hưởng của giá thể đến khả 
năng nhân giống Thổ phục linh, hom giống được 
xử lý bằng dung dịch auxin NAA 500 ppm trong 
thời gian 30 giây và trồng trên 4 loại giá thể khác 
nhau gồm: Đối chứng: Đất; GT1: Đất + Phân bón 
hữu cơ vi sinh Nông lâm - HDT01 (3: 1); GT2: 
Đất + Trấu hun (1:1); GT3: Đất + Trấu hun + 
Phân bón hữu cơ vi sinh Nông lâm - HDT01 (3: 
2: 1). Dùng chính loại giá thể của từng công thức 
phủ lên hom một lớp dày khoảng 2 - 3 cm, đảm 
bảo che kín phần hom nằm trong giá thể nhưng 
không phủ quá dày lên vị trí mắt mầm để tránh 
cản trở nảy chồi. Thí nghiệm được bố trí theo 
khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần lặp lại, mỗi 
lần 30 hom. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ bật chồi (%), 
chiều dài chồi TB (cm), số lượng rễ TB/hom, tỷ 

lệ ra rễ (%) và tỷ lệ cây xuất vườn (%), thời gian 
bắt đầu ra rễ (ngày), thời gian bắt đầu bật chồi 
(ngày), thời gian giâm hom - xuất vườn (ngày), 
chất lượng cây giống.  

Cây giống xuất vườn đạt tiêu chuẩn có bộ lá 
xanh mượt, sinh trưởng khoẻ, chiều cao trung 
bình 30 - 40 cm, bộ rễ phát triển tốt và cây giống 
không bị sâu bệnh, tuổi cây giống từ 2 tháng tuổi 
(tính từ khi nhân giống đến khi xuất vườn). 

2.4. Xử lý số liệu                    

Tỷ lệ bật chồi (%) = (Số hom bật chồi / Tổng 
số hom thí nghiệm) x 100;                                                          

Chiều dài chồi trung bình = (Tổng chiều dài 
các chồi/ Tổng số chồi theo dõi);                               

Số lượng rễ trung bình/hom = (Tổng số rễ / 
Tổng số hom thí nghiệm);           

Tỷ lệ ra rễ (%) = (Số hom ra rễ / Số hom thí 
nghiệm) x 100;                              

Tỷ lệ cây xuất vườn (%) = (Số hom đạt tiêu 
chuẩn xuất vườn / Số hom thí nghiệm) x 100.                                             

Tất cả các số liệu được thu thập và xử lý bằng 
phần mềm thống kê sinh học SPSS và phần mềm 
Excel. Sau khi phân tích phương sai, các giá trị 
trung bình được so sánh bằng phương pháp LSD 
ở mức ý nghĩa 0,05. 

3. K=T QU? VÀ TH?O LU,N 

3.1. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh 
trưởng đến hom giâm cây Thổ phục linh  

IBA và NAA là hai chất điều hòa sinh trưởng 
được sử dụng phổ biến trong nhân giống vô tính, 
nhờ khả năng kích thích hình thành rễ mạnh và 
tính ổn định cao trong điều kiện sản xuất tại vườn 
ươm [11], [13].  

Kết quả trình bày ở bảng 1 và bảng 2 cho thấy, 
việc sử dụng các chất kích thích ra rễ (NAA và 
IBA) ở các nồng độ và thời gian xử lý khác nhau đã 
tác động rõ rệt đến các chỉ tiêu sinh trưởng và phát 
triển của Thổ phục linh, bao gồm tỷ lệ bật chồi, tỷ 
lệ ra rễ và thời gian ra rễ, bật chồi. 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, chất điều hòa sinh 
trưởng NAA cho hiệu quả kích thích sinh trưởng 
cao đối với quá trình giâm hom củ Thổ phục linh. 
Nồng độ NAA, thời gian ngâm và sự tương tác 
giữa hai yếu tố (Nồng độ x Thời gian) đều đạt 
mức ý nghĩa thống kê rất cao (p < 0,001) ở hầu 
hết các chỉ tiêu theo dõi. 
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NAA đạt kết quả tốt nhất toàn thí nghiệm ở 
nồng độ 500 ppm với thời gian ngâm xử lý hom 
ngắn 30 giây. Các chỉ tiêu ghi nhận mức cao nhất 
toàn thí nghiệm: tỷ lệ bật chồi đạt 86,67%, chiều 
dài chồi trung bình đạt 36,25 cm, tỷ lệ ra rễ đạt 
83,33% và số lượng rễ trung bình lên tới 3,20 

rễ/hom, thời gian khởi động sinh trưởng nhanh, 
với thời gian bắt đầu bật chồi sớm vào ngày thứ 
23 và bắt đầu xuất hiện rễ vào ngày thứ 28 sau 
khi giâm, giúp rút ngắn chu kỳ nuôi dưỡng cây 
con so với các công thức khác.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ chất điều hòa sinh trưởng NAA và thời gian xử lý đến nhân 
giống bằng hom củ Thổ phục linh 

Chất 
điều hòa 

sinh 
trưởng 

Nồng 
độ 

(ppm) 

Thời 
gian 
xử lý 
(giây) 

Tỷ lệ  
bật chồi 

(%) 

Chiều dài 
chồi TB 

(cm) 

Tỷ lệ ra 
rễ (%) 

Số  
lượng rễ 
TB/hom 

Thời gian 
bắt đầu 

ra rễ 
(ngày) 

Thời gian 
bắt đầu 
bật chồi 
(ngày) 

30 56,67d 34,54b 66,67c 2,50b 33 29 
60 60,00cd 34,83b 70,00bc 2,40b 32 29 300 
90 61,11cd 35,04b 71,11bc 2,40b 33 30 
30 86,67a 36,25a 83,33a 3,20a 28 23 
60 67,78b 36,07a 77,78ab 2,80a 30 23 500 
90 64,44bc 35,90ab 74,44abc 2,90a 29 24 
30 64,44bc 34,37b 74,44abc 2,50b 33 28 
60 63,33bc 33,90b 73,33abc 2,70ab 32 28 

NAA 

1000 
90 64,44bc 34,21b 74,44abc 2,70ab 33 27 

FNAA 30,196 51,23 18,03 84   
Sig.(p)NAA < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001   

FTG 6,89 0,25 0,50 3   
Sig.(p)TG 0,006 0,78 0,62 0,08   
FNAAxTG 12,109 1,23 3,38 10,07   

Sig.(p) NAAxTG < 0,001 0,33 0,03 < 0,001   
F9CT 15,325 13,49 6,32 26,79   

Sig.(p)9CT < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001   
LSD(0.05) 6,51 0,69 6,51 0,15   

Ghi chú: TB: Trung bình; các chữ cái a, b, c, d đi kèm chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê; các giá 
trị mang chữ cái khác nhau, thì sai khác có ý nghĩa.  

Khi tăng thời gian xử lý lên 60 - 90 giây hoặc 
tăng nồng độ lên 1.000 ppm, các chỉ tiêu có xu 
hướng giảm nhẹ. Cụ thể, tại nồng độ 500 ppm, 
khi tăng thời gian xử lý từ 30 lên 60 và 90 giây, 
tỷ lệ bật chồi giảm từ 86,67% xuống còn 67,78% 
và 64,44%; tỷ lệ ra rễ giảm từ 83,33% xuống 
77,78% và 74,44%; số rễ trung bình giảm từ 3,20 
xuống còn 2,80 - 2,90 rễ/hom. Tương tự, khi tăng 
nồng độ lên 1.000 ppm (30 - 90 giây), tỷ lệ bật 
chồi chỉ đạt 63,33 - 64,44%, chiều dài chồi giảm 
còn 33,90 - 34,21 cm, tỷ lệ ra rễ đạt 73,33 - 
74,44%, số rễ trung bình chỉ dao động 2,70 
rễ/hom, thời gian ra rễ và bật chồi kéo dài 33 và 
28 ngày. Kết quả cho thấy hiện tượng ức chế sinh 
trưởng ở nồng độ và thời gian xử lý cao. 

Kết quả phân tích phương sai (ANOVA) từ 
thí nghiệm xử lý bằng chất điều hòa sinh trưởng 
IBA (Bảng 2) cho thấy, nồng độ IBA có ảnh 

hưởng rõ rệt và có ý nghĩa thống kê đến các chỉ 
tiêu sinh trưởng của hom củ Thổ phục linh, bao 
gồm tỷ lệ bật chồi (F = 7,72; p = 0,004), chiều 
dài chồi trung bình (F = 18,37; p = 0,00), tỷ lệ 
ra rễ (F = 7,72; p = 0,004) và số lượng rễ trung 
bình/hom (F = 44,14; p = 0,00). Hiệu lực kích 
thích của IBA đối với hom củ Thổ phục linh 
tăng dần theo chiều hướng tăng nồng độ. 
Nghiệm thức ở nồng độ cao 1.000 ppm ghi 
nhận các giá trị sinh trưởng vượt trội so với các 
nồng độ 300 ppm và 500 ppm. Cụ thể, tại nồng 
độ 1.000 ppm kết hợp thời gian ngâm 60 giây, 
chiều dài chồi đạt giá trị cao nhất (35,80 cm), tỷ 
lệ ra rễ đạt 77,78% và số lượng rễ trung bình 
đạt 3,00 rễ/hom. Thời gian ngâm xử lý hom củ 
Thổ phục linh (30, 60, 90 giây) ít tạo ra sự sai 
khác lớn về mặt thống kê ở hầu hết các chỉ tiêu 
sinh thái (p > 0,05). 
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Mặc dù cả hai chất điều hòa sinh trưởng thuộc 
nhóm auxin là NAA và IBA đều có hiệu quả tích 
cực cho quá trình nhân giống vô tính Thổ phục 
linh bằng hom củ. IBA đạt hiệu quả tối ưu ở mức 
nồng độ cao 1.000 ppm kết hợp thời gian ngâm 
kéo dài 60 giây, NAA thể hiện ưu thế vượt trội ở 
mức nồng độ trung bình 500 ppm với thời gian xử 
lý ngắn hơn là 30 giây. Về mặt hiệu quả kích thích 
hình thái, NAA phát huy hiệu quả vượt trội so với 

IBA khi kích thích tỷ lệ bật chồi đạt mức tối đa 
86,67% và tỷ lệ ra rễ đạt 83,33%, đồng thời thúc 
đẩy mạnh mẽ số lượng rễ trung bình phát sinh trên 
mỗi hom. Sử dụng NAA ở nồng độ 500 ppm với 
thời gian ngâm 30 giây là giải pháp kỹ thuật tối ưu, 
mang lại hiệu quả sinh trưởng toàn diện và có giá 
trị ứng dụng thực tiễn cao trong công tác nhân 
giống vô tính Thổ phục linh. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ chất điều hòa sinh trưởng IBA và thời gian xử lý đến nhân 
giống bằng hom củ Thổ phục linh 

Chất 
điều hòa 

sinh 
trưởng 

Nồng 
độ 

(ppm) 

Thời 
gian 
xử lý 
(giây) 

Tỷ lệ 
bật chồi 

(%) 

Chiều 
dài chồi 

TB 
(cm) 

Tỷ lệ 
ra rễ 
(%) 

Số lượng 
rễ 

TB/hom 

Thời 
gian bắt 
đầu ra rễ 
(ngày) 

Thời gian 
bắt đầu 
bật chồi 
(ngày) 

30 60,00b 34,05b 70,00ab 2,50a 34 26 
60 61,11b 33,79b 71,11ab 2,70a 33 27 300 
90 62,22b 33,90b 72,22ab 2,40a 31 28 
30 56,67b 34,51ab 66,67b 2,40a 33 26 
60 57,78b 34,90ab 67,78b 2,50a 33 25 500 
90 56,67b 34,71ab 66,67b 2,50a 34 25 
30 64,44a 35,53a 74,44ab 2,70a 32 29 
60 67,78a 35,80a 77,78a 3,00a 33 28 

IBA 

1000 
90 61,11ab 35,09ab 71,11ab 2,80a 34 30 

FIBA 7,72 18,37 7,72 44,14   
Sig.(p)IBA 0,004 0,00 0,004 0,00   

FTG 0,79 0,52 0,796 13,29   
Sig.(p)TG 0,48 0,60 0,47 0,00   
FNAAxTG 0,79 0,66 0,79 3,00   

Sig.(p) IBAxTG 0,54 0,63 0,54 0,05   
F9CT 2,53 5,06 2,53 15,86   

Sig.(p)9CT 0,05 0,002 0,05 0,00   
LSD(0.05) 3,27 0,45 6,87 0,07   

Ghi chú: TB: Trung bình; các chữ cái a, b, c, d đi kèm chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê; các giá 
trị mang chữ cái khác nhau, thì sai khác có ý nghĩa.  

3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến nhân giống 
bằng hom củ Thổ phục linh  

Nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự kết hợp 
giữa môi trường giá thể và hormone kích rễ ngoại 
sinh là yếu tố quyết định tỷ lệ ra rễ thành công 
[14], tương tự kết quả mô tả trong nghiên cứu này 
Các tổ hợp giá thể khác nhau có ảnh hưởng đáng 
kể đến tỷ lệ nảy chồi và sinh trưởng của các đoạn 
thân rễ, cho thấy giá thể và hormone tác động 
phối hợp [15].  

Giá thể giâm hom đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong giai đoạn sinh trưởng ban đầu của 
hom củ, do đây là môi trường trực tiếp ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành rễ bất định, sự bật chồi 

và sinh trưởng của cây con. Một giá thể phù hợp 
cần đảm bảo các yêu cầu về độ thông thoáng, khả 
năng giữ ẩm, cung cấp dinh dưỡng ban đầu, đồng 
thời phải có tính sẵn có, chi phí thấp và dễ áp 
dụng trong sản xuất giống quy mô lớn. Trong 
nghiên cứu này, bốn loại giá thể khác nhau kết 
hợp xử lý hom bằng NAA 500 ppm trong thời 
gian 30 giây đã được đánh giá nhằm xác định tổ 
hợp giá thể kết hợp chất kích thích ra rễ phù hợp 
cho nhân giống vô tính cây Thổ phục linh bằng 
phương pháp giâm hom củ. 

Kết quả phân tích phương sai (ANOVA) ở 
bảng 3 cho thấy các giá trị F của các chỉ tiêu dao 
động từ 5,51 - 41,20 với mức ý nghĩa P < 0,05, 
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khẳng định sự khác biệt giữa các công thức giá 
thể mang ý nghĩa thống kê. 

Kết quả trình bày tại bảng 3 cho thấy loại giá 
thể giâm hom có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng 
ra rễ và sinh trưởng của hom Thổ phục linh. Các 
chỉ tiêu theo dõi đều có sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê giữa các công thức (P < 0,05). 

Ở công thức đối chứng (giá thể đất), các chỉ 
tiêu sinh trưởng đều đạt thấp nhất trong các công 

thức thí nghiệm. Tỷ lệ bật chồi đạt 83,33%, tỷ lệ ra 
rễ đạt 81,11% và tỷ lệ cây xuất vườn chỉ đạt 
72,22%. Chồi phát triển ngắn, chiều dài chồi trung 
bình đạt 34,59 cm. Thời gian ra rễ là 28 ngày và 
thời gian bật chồi là 23 ngày, thời gian xuất vườn 
kéo dài 83 ngày. Nguyên nhân chủ yếu là do giá 
thể đất có độ chặt cao, khả năng thoát nước kém, 
dễ gây hiện tượng úng cục bộ, ảnh hưởng đến sự 
hình thành và phát triển của rễ bất định. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của loại giá thể đến hiệu quả nhân giống bằng hom củ Thổ phục linh 

Công thức 
Tỷ lệ bật 
chồi (%) 

Chiều dài 
chồi TB 

(cm) 

Tỷ lệ ra rễ 
(%) 

Số lượng 
rễ 

TB/hom 

Tỷ lệ cây 
xuất vườn 

(%) 

Thời 
gian 

bắt đầu 
ra rễ 

(ngày) 

Thời 
gian bắt 
đầu bật 

chồi 
(ngày) 

Thời gian 
giâm hom- 
xuất vườn 

(ngày) 

ĐC 83,33b 34,59c 81,11c 3,23b 72,22c 28 23 83 
GT1 86,67b 38,37b 85,56bc 3,50ab 78,89bc 28 20 69 
GT2 88,89ab 39,33b 87,78ab 3,43ab 83,33ab 25 20 65 
GT3 93,33a 43,61a 91,11a 3,90a 86,67a 23 18 60 

F 5,51 41,20 10,69 23,69 18,05    
Sig.(p) 0,024 0,00 0,004 0,00 0,001    

LSD (0.05) 5,83 1,88 4,18 0,19 4,79    

Hom giâm trên GT1 (Đất + Phân bón hữu cơ 
vi sinh Nông lâm - HDT01, tỷ lệ 3: 1), các chỉ 
tiêu sinh trưởng của hom được cải thiện rõ rệt so 
với công thức đối chứng. Tỷ lệ bật chồi đạt 
86,67%, chiều dài chồi đạt 38,37 cm. Tỷ lệ ra rễ 
đạt 85,56%, số lượng rễ trung bình 3,5 rễ/hom và 
tỷ lệ cây xuất vườn đạt 78,89%. Việc bổ sung 
phân hữu cơ vi sinh đã góp phần cải thiện cấu 
trúc giá thể và cung cấp nguồn dinh dưỡng ban 
đầu cho hom củ, từ đó nâng cao khả năng ra rễ và 
sinh trưởng của cây con. 

Công thức GT2 (Đất + Trấu hun, tỷ lệ 1: 1) 
tiếp tục cho thấy hiệu quả tích cực đối với sinh 
trưởng của hom giâm. Tỷ lệ bật chồi đạt 88,89%, 
chiều dài chồi trung bình đạt 39,33 cm và tỷ lệ 
cây xuất vườn đạt 83,33% cao hơn so với GT1. 
Trấu hun giúp tăng độ tơi xốp và khả năng thoát 
nước của giá thể, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển của hệ rễ. 

Trong số các công thức thí nghiệm, GT3 (Đất 
+ Trấu hun + Phân bón hữu cơ vi sinh Nông lâm - 
HDT01, tỉ lệ 3: 2: 1) cho kết quả vượt trội nhất ở 
hầu hết các chỉ tiêu theo dõi. Tỷ lệ bật chồi đạt 
93,33%, chiều dài chồi trung bình đạt 43,61 cm, 
số lượng rễ trung bình đạt 3,9 rễ/hom, tỷ lệ ra rễ 
đạt 91,11%, thời gian bắt đầu ra rễ là 23 ngày, 

chồi bật từ ngày thứ 18 và tỷ lệ cây xuất vườn đạt 
86,67%, cao nhất trong toàn bộ thí nghiệm. Kết 
quả này cho thấy sự phối hợp giữa đất, trấu hun 
và phân hữu cơ vi sinh đã tạo ra giá thể có đặc 
tính lý - hóa phù hợp cho sinh trưởng ban đầu của 
hom củ Thổ phục linh. Đất đóng vai trò cố định 
và giữ ẩm, trấu hun giúp tăng độ thông thoáng và 
hạn chế nấm bệnh, trong khi phân hữu cơ vi sinh 
cung cấp dinh dưỡng và hệ vi sinh vật có lợi cho 
quá trình phát triển của rễ. 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy các 
giá trị F dao động từ 5,51 - 41,20, với P từ 
0,000 - 0,024, khẳng định ảnh hưởng có ý nghĩa 
thống kê của giá thể đến các chỉ tiêu sinh 
trưởng và phát triển của hom Thổ phục linh. Do 
đó, GT3 được xác định là giá thể thích hợp nhất 
cho nhân giống Thổ phục linh bằng phương 
pháp giâm hom, giúp nâng cao tỷ lệ sống, thúc 
đẩy hình thành rễ, sinh trưởng chồi và rút ngắn 
thời gian sản xuất cây giống. 

3.3. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng 
chất điều hòa sinh trưởng và lựa chọn giá thể phù 
hợp có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả nhân 
giống vô tính cây Thổ phục linh bằng phương 
pháp giâm hom củ. Cả hai yếu tố này đều tác 
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động trực tiếp đến quá trình hình thành rễ bất 
định, khả năng bật chồi và chất lượng cây con 
trong giai đoạn vườn ươm. Các kết quả này tương 
đồng với các nghiên cứu quốc tế về nhân giống 
vô tính của cây gỗ và cây dược liệu, trong đó 
Hartmann và cs (2018) [11] nhấn mạnh vai trò 
của auxin trong cảm ứng rễ bất định ở hom giâm, 
giá thể giàu hữu cơ và cấu trúc xốp hỗ trợ phát 
triển hệ rễ thông qua sự cân bằng giữa giữ ẩm và 
thoáng khí. Những nghiên cứu này củng cố rằng 
sự kết hợp giữa auxin thích hợp và giá thể đáp 
ứng các yêu cầu sinh lý là yếu tố then chốt để 
nâng cao hiệu quả nhân giống vô tính. 

Về ảnh hưởng của chất kích thích sinh 
trưởng, kết quả chỉ ra tất cả các công thức xử lý 
auxin (NAA và IBA) đều cho tỷ lệ bật chồi, ra rễ, 
thời gian ra rễ, bật chồi và tỷ lệ cây xuất vườn cao 
hơn rõ rệt so với công thức đối chứng không xử 
lý. Điều này phù hợp với cơ chế sinh lý của auxin 
trong việc kích thích phân chia tế bào, cảm ứng 
hình thành mô sẹo và rễ bất định ở hom giâm. 
Trong số các công thức thí nghiệm, NAA ở nồng 
độ 500 ppm xử lý trong 30 giây cho hiệu quả cao 
nhất, thể hiện qua tỷ lệ ra rễ (83,33%), tỷ lệ bật 
chồi (86,67%), thời gian ra rễ (28 ngày), thời gian 
bật chồi (23 ngày). Kết quả này cho thấy NAA có 
khả năng kích thích ra rễ ổn định và hiệu quả hơn 
so với IBA đối với hom củ Thổ phục linh. Ngoài 
ra, sự tương tác giữa auxin và vi sinh vật hữu ích 
trong giá thể hữu cơ có thể góp phần thúc đẩy 
sinh trưởng rễ. Các vi sinh vật phân giải vật liệu 
hữu cơ tạo ra các hợp chất dinh dưỡng dễ hấp thụ 
và các enzym có thể tương tác với auxin nội sinh, 
từ đó hỗ trợ quá trình hình thành rễ và giảm stress 
cho hom giâm. Nghiên cứu thực nghiệm trên hom 
thân gỗ cho thấy auxin (NAA/IBA) và điều kiện 
vật lý môi trường đều có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ 
ra rễ, phù hợp với quan sát trong nghiên cứu này 
về IBA và NAA [16]. Sự khác biệt về hiệu quả 
giữa NAA và IBA có thể liên quan đến đặc tính 
hóa học của từng loại auxin: NAA có cấu trúc 
bền vững hơn, ít bị phân giải bởi enzym 
peroxidase và IAA-oxidase nội sinh tại vị trí vết 
cắt so với IBA, nhờ đó duy trì được nồng độ hoạt 
tính sinh học cao hơn trong thời gian cần thiết để 
cảm ứng hình thành rễ bất định [11]. Bên cạnh 
đó, do NAA vận chuyển và tích lũy chậm hơn 
IBA tại mô phân sinh gốc hom, quá trình huy 
động carbohydrate dự trữ trong hom củ diễn ra ổn 

định hơn, hạn chế hiện tượng sốc sinh lý so với 
xử lý IBA ở cùng nồng độ. 

So sánh giữa các nồng độ và thời gian xử lý 
cho thấy hiệu quả của auxin phụ thuộc chặt chẽ 
vào liều lượng và thời gian tiếp xúc. Ở nồng độ 
thấp (300 ppm), cả NAA và IBA đều cho hiệu 
quả kích thích hạn chế, trong khi ở nồng độ quá 
cao hoặc thời gian xử lý kéo dài (90 giây), hiệu 
quả có xu hướng giảm, thậm chí gây ức chế sinh 
trưởng ban đầu. Điều này có thể liên quan đến 
hiện tượng dư thừa auxin, làm mất cân bằng nội 
sinh và ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mô rễ.  

Bên cạnh vai trò của chất kích thích sinh 
trưởng, kết quả nghiên cứu về sự kết hợp giữa 
vệc xử lý hom củ bằng auxin với giá thể giâm 
hom cho thấy yếu tố môi trường vật lý và dinh 
dưỡng cũng có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 
ra rễ và sinh trưởng của hom củ Thổ phục linh. 
Giá thể đất đơn thuần cho kết quả thấp hơn ở hầu 
hết các chỉ tiêu, do hạn chế về độ thông thoáng và 
khả năng thoát nước. Ngược lại, các giá thể có bổ 
sung trấu hun và phân hữu cơ vi sinh đã cải thiện 
đáng kể các chỉ tiêu sinh trưởng, đặc biệt là số 
lượng rễ và tỷ lệ cây xuất vườn. Giá thể giâm 
hom đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
môi trường vật lý và sinh học thích hợp cho sự 
hình thành và phát triển hệ rễ. Các nghiên cứu 
quốc tế chỉ ra rằng giá thể có cấu trúc xốp, khả 
năng giữ ẩm tốt và giàu chất hữu cơ giúp tăng 
hiệu quả của auxin trong kích thích ra rễ, đồng 
thời cải thiện sinh trưởng cây con ở giai đoạn 
vườn ươm [17]. Về cơ chế tác động, giá thể có bổ 
sung trấu hun giúp tăng độ xốp và khả năng thoát 
nước, qua đó cải thiện độ thông khí và cung cấp 
oxy cho quá trình hô hấp của mô rễ đang hình 
thành, trong khi phân hữu cơ vi sinh cung cấp 
dinh dưỡng dễ tiêu và hệ vi sinh vật có lợi, góp 
phần phân giải chất hữu cơ và sản sinh các chất 
kích thích sinh trưởng tự nhiên hỗ trợ hoạt động 
của auxin ngoại sinh. Sự phối hợp giữa yếu tố vật 
lý (độ xốp, khả năng giữ ẩm) và yếu tố sinh học 
(vi sinh vật, dinh dưỡng) trong giá thể GT3 vì vậy 
tạo ra môi trường tối ưu cho quá trình hình thành 
và phát triển rễ bất định ở hom củ Thổ phục linh. 

Ngoài ra, việc xử lý hom củ bằng auxin kết 
hợp với giá thể phù hợp còn góp phần rút ngắn 
thời gian ra rễ, bật chồi và xuất vườn so với đối 
chứng, có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất cây 
giống, giảm chi phí và chủ động nguồn giống 
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phục vụ bảo tồn loài dược liệu quý này. Kết quả 
nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhưng 
cũng thể hiện khác biệt đáng chú ý so với nghiên 
cứu của Đinh Thị Thu Trang và cs (2017) [10], 
trong đó GA3 được sử dụng như chất điều hòa 
sinh trưởng chính để kích thích nảy mầm và sinh 
trưởng chồi trên hom thân; xử lý GA3 500 ppm 
kết hợp giá thể cát : trấu hun (1: 1) cho tỷ lệ nảy 
chồi và ra rễ tương đối cao, song thời gian cây 
giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn vẫn kéo dài 
khoảng 86 - 90 ngày. 

 Trong khi đó nghiên cứu này sử dụng hom 
củ làm vật liệu nhân giống và áp dụng kết hợp 
auxin điển hình NAA với giá thể phù hợp Đất + 
Trấu hun + Phân bón hữu cơ vi sinh Nông lâm - 
HDT01 (3: 2: 1) nhằm tác động trực tiếp đến quá 
trình hình thành rễ bất định và sinh trưởng, phát 
triển của chồi. Kết quả cho thấy tỷ lệ ra rễ, bật 
chồi và tỷ lệ cây xuất vườn cao hơn rõ rệt, đồng 
thời rút ngắn thời gian xuất vườn xuống còn 
khoảng 60 ngày và chất lượng cây giống tốt, cây 

khoẻ, mập lá xanh đậm. Sự khác biệt này có thể 
được giải thích bởi đặc điểm sinh lý của hom củ, 
vốn chứa nguồn dự trữ dinh dưỡng lớn và có khả 
năng đáp ứng tốt hơn với auxin kích thích ra rễ so 
với hom thân. Trong khi đó, GA3 chủ yếu thúc 
đẩy kéo dài tế bào và sinh trưởng chồi, nên phù 
hợp hơn với việc kích thích nảy mầm ở hom thân 
hoặc hạt. 

Như vậy, nghiên cứu này không chỉ kế thừa 
mà còn mở rộng và hoàn thiện các kết quả trước 
đây, khi chứng minh rằng nhân giống vô tính bằng 
hom củ kết hợp với xử lý NAA và sử dụng giá thể 
phối trộn hữu cơ - vô cơ là hướng tiếp cận hiệu 
quả hơn, có tiềm năng ứng dụng cao trong sản xuất 
cây giống Thổ phục linh quy mô thực tiễn. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu phù hợp với 
xu hướng ghi nhận trong các nghiên cứu quốc tế, 
khẳng định hiệu quả nhân giống vô tính phụ 
thuộc vào sự kết hợp hợp lý giữa vật liệu giâm, 
auxin và giá thể ươm [11], [17]. 

    
a. Cây Thổ phục linh ở vườn 
giống tại Viện Lâm nghiệp và 

Phát triển bền vững 

b. Củ Thổ phục linh phục vụ 
nhân giống 

c. Hom củ xử lý NAA 500 
ppm trong 30 giây 

   
d. Hom giống được chấm vào 

vôi bột để đảm bảo vết cắt 
không bị thối 

e. Hom giống Thổ phục linh 
bật chồi 

f. Cây giống Thổ phục linh 
sau 60 ngày giâm 

Hình 1. Nhân giống Thổ phục linh (Smilax glabra Wall. ex Roxb.) bằng hom củ 
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4. K=T LU,N VÀ KI=N NGH$ 

4.1. Kết luận 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích 

sinh trưởng và loại giá thể đến hiệu quả nhân 
giống vô tính cây Thổ phục linh (Smilax glabra 
Wall. ex Roxb.) bằng phương pháp giâm hom củ.  

Trong các công thức thí nghiệm, xử lý hom 
củ bằng NAA ở nồng độ 500 ppm trong 30 giây 
kết hợp với giá thể phối trộn Đất + Trấu hun + 
Phân bón hữu cơ vi sinh Nông lâm - HDT01 theo 
tỷ lệ 3: 2: 1 cho hiệu quả cao nhất. Công thức này 
đạt tỷ lệ bật chồi 93,33%, tỷ lệ ra rễ 91,11% và tỷ 
lệ cây xuất vườn 86,67%, thời gian hình thành 
chồi và rễ ngắn hơn so với đối chứng đồng thời 
rút ngắn thời gian xuất vườn còn khoảng 60 ngày. 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng NAA ở nồng độ 
thích hợp có vai trò kích thích phân hóa rễ mạnh 
mẽ, trong khi giá thể phối trộn đảm bảo độ tơi 
xốp, khả năng giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng 
cần thiết cho sinh trưởng ban đầu của cây con. 

Những kết quả này cung cấp cơ sở khoa học 
cho việc hoàn thiện quy trình nhân giống trồng 
cây Thổ phục linh bằng hom củ, góp phần nâng 
cao hiệu quả sản xuất cây giống và phục vụ phát 
triển nguồn dược liệu theo hướng bền vững. 

4.2. Kiến nghị 
Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất áp dụng quy 

trình nhân giống vô tính cây Thổ phục linh bằng 
giâm hom củ với xử lý NAA 500 ppm trong 30 
giây kết hợp sử dụng giá thể Đất + Trấu hun + 
Phân bón hữu cơ vi sinh Nông lâm - HDT01 (3: 
2: 1) trong sản xuất cây giống quy mô lớn tại các 
cơ sở sản xuất giống cây dược liệu và vườn ươm 
lâm nghiệp. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu 
đánh giá ảnh hưởng của mùa vụ, kích thước hom 
củ và điều kiện chăm sóc tại vườn ươm (chế độ 
tưới, che sáng, dinh dưỡng bổ sung) nhằm hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật, nâng cao tính ổn định và 
khả năng nhân rộng của quy trình, phục vụ bảo 
tồn và phát triển bền vững loài cây dược liệu Thổ 
phục linh tại Việt Nam. 
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EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS AND SUBSTRATES  ON THE 
VEGETATIVE PROPAGATION OF Smilax glabra Wall. ex Roxb. USING TUBEROUS 

RHIZOME  CUTTINGS 

Bui Tuan Tuan 1, Ho Ngoc Son 1, Do Hoang Chung 1,  

Hoang Ngoc Ha 1, Duong Thi Nhung 1, Tran Thi Thu Ha 1 
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Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 

Abstract 
Smilax glabra Wall. ex Roxb. is a high-value medicinal plant species that has been severely depleted 
in the wild due to overexploitation. This study was conducted to determine a suitable combination of 
plant growth regulators (NAA, IBA) and propagation substrates for the vegetative propagation of S. 
glabra using tuberous rhizome cuttings, through the experiments arranged in a completely 
randomized design with three replications. The results showed that treating tuberous cuttings with 
NAA at 500 ppm for 30 seconds, combined with the substrate mixture of soil + rice husk ash + Nông 
Lâm - HDT01 microbial organic fertilizer (3: 2: 1), produced the highest propagation efficiency, with 
a rooting rate of 91.11%, a shoot emergence rate of 93.33%, an outplanting success rate of 86.67%, 
and a reduced seedling production period of approximately 60 days. These findings contribute to a 
scientific basis for improving the propagation protocol of S. glabra and have practical potential for 
large-scale seedling production to support the conservation and sustainable development of this 
valuable medicinal plant resource. 
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